
1

CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 24/02/2025 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.2 19:12 21:45
1.2 04:50 08:30
3.4 13:19 17:00
3.1 18:18 23:45
3.2 21:41 00:15
0.9 05:53 09:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Dũng KMTC ULSAN 7.5 169 16,717 P/s1 - CL3 03:30 // 06.30 ttx A2-A6

2 Hồng ASL QINGDAO 9.2 172 18,724 P/s3 - CL C 05:30 // 07.00 A1-A3

3 Nghị YM HAWK 6.4 169 15,156 P/s1 - CL6 12:00 //06.30, ttx A2-A5

4 Trung SITC RUNDE 9.5 172 18,724 P/s3 - CL7 12:00 // 08.30 A2-A5

5 N.Cường - Hoàn NYK PAULA 9.8 210 27,051 P/s3 - CL3 21:30 // 01.00 A6-A9

6 N.Thanh -
N.Trường EVER WIZ 8.6 172 27,145 P/s1 - CL7 19:00 // 15.00, ttx A1-A3

7 V.Hoàng - Tân WAN HAI 287 10.3 175 20,924 P/s3 - CL4 21:00 // A2-A5

8 Uy - N.Hiển SAWASDEE SPICA 10 172 17,500 P/s3 - CL6 20:30 // 00.00 A1-A3

9 Kiên - Anh SAWASDEE ALTAIR 9.9 173 18,072 P/s3 - CL1 13:00 // 16.00 A2-A5

10 Quyết - Quyền JAN 9.4 172 17,280 P/s3 - CL C 14:00 // 16.00 A1-A3

11 Sơn - N.Chiến SITC CHANGDE 8.8 171.9 19,011 P/s1 - CL5 20:30 // 21.00, ttx A6-A9

12 N.Tuấn GREEN WAVE 9.4 173 17,954 P/s3 - CL C 12:30 // 15.30


